
1 Nguyễn Minh Thư 0972843855  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 8.22 1

2 Lê Việt Long 0372738258 Tiểu học Yên Mỹ 1 8.08 2

3 Trịnh Mạnh Hùng 0981118609  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 7.8 3

4 Hoàng Bảo Ngọc 0983895186 Tiểu học Yên Mỹ 2 7.45 4

5 Phan Hải Long 0963519233 Tiểu học Yên Mỹ 2 7.02 5

6 Nguyễn Thị Thanh Ngân 0332391459 Tiểu học Yên Mỹ 2 7 6

7 Trịnh Kế Minh Quân 0983665899 Tiểu học Yên Mỹ 2 6.99 7

8 Đỗ Đức Cường 0988330892  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 6.98 8

9 Đỗ Yến Nhi 0989904551 Tiểu học Yên Mỹ 2 6.98 8

10 Hoàng Phương Anh 0972682487  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 6.85 10

11 Lê Minh Đức 0378040644 Tiểu học Yên Mỹ 1 6.85 10

12 Phạm Ngọc Thùy Giang 0986960363 Tiểu học Yên Mỹ 2 6.85 10

13 Trần Quốc Hùng 0982669325 Tiểu học Yên Mỹ 2 6.85 10

14 Nguyễn Minh Nguyệt 0961348219  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 6.83 14

15 Hoàng Thuỳ Trang 0353353588 Tiểu học Yên Mỹ 1 6.69 15

16 Nguyễn Hoàng Bảo Uyên 0989330222 Tiểu học Yên Mỹ 1 6.69 15

17 Nguyễn Bá Duy 0978051642 Tiểu học Yên Mỹ 1 6.53 17

18 Trần Thị Phương Dung 0973826456 Tiểu học Yên Mỹ 1 6.52 18

19 Phạm Quỳnh Anh 0374666238 Tiểu học Yên Mỹ 2 6.4 19

20 Nguyễn Phương Linh 0987349810 Tiểu học Yên Mỹ 2 6.23 20

21 Nguyễn Thanh Ngân 0948718886 Tiểu học Yên Mỹ 2 6.23 20

22 Nguyễn Khánh Chi 0901525468  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 6.22 22

23 Phạm Minh Hải 0985287276 Tiểu học Yên Mỹ 2 6.22 22

24 Nguyễn  Khánh Linh 0356237086 Tiểu học Yên Mỹ 1 6.06 24

25 Nguyễn Diệu Anh 0979397012 Tiểu học Yên Mỹ 1 6.05 25
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26 Ngô Đạt Anh 0978051642 Tiểu học Yên Mỹ 1 5.91 26

27 Nguyễn Phương Thảo 0987026605 Tiểu học Yên Mỹ 1 5.9 27

28 Hoàng Kim Nhi 0988095629 Tiểu học Yên Mỹ 1 5.76 28

29 Trần Trung Hiếu 0975164634  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 5.74 29

30 Hoàng Thảo My 0979279886  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 5.74 29

31 Nguyễn Đức Quân 0975828028 Tiểu học Yên Mỹ 2 5.63 31

32 Nguyễn Ngọc Bảo Hà 0972083600 Tiểu học Yên Mỹ 2 5.62 32

33 Nguyễn Mai Linh 0966636656  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 5.62 32

34 Nguyễn Quốc Anh 0985495071 Tiểu học Yên Mỹ 2 5.6 34

35 Nguyễn Nam Phong 0969605525  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 5.6 34

36 Nguyễn Minh Quân 0984212233 Tiểu học Yên Mỹ 1 5.49 36

37 Đỗ Hà Ngân 0985434979 Tiểu học Yên Mỹ 1 5.47 37

38 Hoàng Hà Anh 0985274456 Tiểu học Yên Mỹ 2 5.46 38

39 Nguyễn Tường Lam 0335667999 Tiểu học Yên Mỹ 1 5.45 39

40 Lê Hoàng Phong 0978684698  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 5.45 39

41 Nguyễn Quỳnh Chi 0986252816 Tiểu học Yên Mỹ 2 5.3 41

42 Hoàng Thanh Thư 0847522888 Tiểu học Yên Mỹ 2 5.12 42

43 Nguyễn Bá Hải 0833100888 Tiểu học Yên Mỹ 1 5 43

44 Đào Nguyệt Ánh 0911880889  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 4.98 44

45 Nguyễn Hoàng Minh 0989151999  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 4.98 44

46 Phan Tuệ Nhi 0988095629  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 4.85 46

47 Trần Nguyễn Trúc Linh 0369300262  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 4.82 47

48 Phạm Tuấn Minh 0974302486  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 4.82 47

49 Nguyễn Thị Thảo Linh 0972220591 Tiểu học Yên Mỹ 2 4.71 49

50 Đặng Ánh Dương 0984950888 Tiểu học Yên Mỹ 2 4.7 50

51 Đỗ Minh Nhật 0976698675 Tiểu học Yên Mỹ 2 4.7 50

52 Nguyễn Bảo Uyên 0328700368 Tiểu học Yên Mỹ 2 4.68 52

53 Nguyễn Ngọc Hải Nam 0964657037  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 4.67 53

54 Nguyễn Phúc Thịnh 0986628528 Tiểu học Yên Mỹ 2 4.53 54

55 Chu Ngọc Phước 4.39 55

56 Trần Cẩm Linh 0976936656  Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 4.38 56



57 Nguyễn Hữu Tuấn 0974791204 Tiểu học Yên Mỹ 1 4.36 57

58 Vũ Thị Thu Ngân 0374674545 Tiểu học Yên Mỹ 2 4.35 58

59 Phạm Thu Trang 0985436516 Tiểu học Yên Mỹ 2 4.23 59

60 Hoàng Thanh Thư 0975269929 Tiểu học Yên Mỹ 1 3.92 60

61 Ngô Tiến Thăng 0986837866 Tiểu học Yên Mỹ 1 3.6 61

62 Trương Diệp Anh 0911811500 Tiểu học Yên Mỹ 2 3.45 62

63 Trần Vũ Bằng 0986648057 Tiểu học Liêu Xá 3.14 63

Nguyễn Văn Ninh

Mỹ Hào, ngày 18 tháng 5 năm 2023
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